	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2018-2019



                                                       MÔN : ĐỊA LÍ 8
	Mức độ
Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
	- Nhận biết được  đặc điểm vị trí tiếp giáp, vị trí  địa lí tự nhiên  của VN.

	- Hiểu được ý nghĩa đặc điểm tự nhiên của vị trí nước ta.
	
	

	10% TSĐ = 1,0đ
	TN 1 câu=0,5đ

	TN 1 câu=0,5đ

	
	

	2. Đặc điểm địa hình VN
	- Nhận biết được các đặc điểm địa hình nước ta; đặc điểm khu vực đồi núi và đồng bằng châu thổ.

	- Hiểu được đặc điểm cấu trúc địa hình VN.
	
	

	20% TSĐ = 2,0đ
	TN 3câu = 1,5đ
	TN 1câu= 0,5đ

	
	

	3. Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	- Nhận biết được, loại gió mùa hoạt động về mùa đông.
	- Hiểu được đặc điểm đặc trưng của KH nước ta.

	
	

	10% TSĐ = 1,0đ
	TN 1 câu = 0,5đ

	TN 1 câu = 0,5đ
	
	

	4.Đặc điểm sông ngòi Việt Nam- các hệ thống sông ở nước ta.
	- Biết đươc đặc điểm chung của sông ngòi VN.
- Xác định được các hệ thống sông chính qua Atlát địa lí.
	- Hiểu được giá trị của sông ngòi.
	
	- Đưa ra các giải pháp bảo vệ sông ngòi

	40% TSĐ = 4,0đ
	TL 1câu = 1,5đ

	TL 1 câu = 1đ

	
	TL 1câu=1,5đ

	5. Đặc điểm đất Việt Nam.
	
	
	- Kĩ năng vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu của 3 nhóm đất chính và nhận xét

	

	20% TSĐ = 2,0đ
	
	
	TL 1 câu = 2đ

	

	Tổng số câu:12
Tống số điểm:10
Tỉ lệ : 100 %
	6 câu
4,0 điểm
40%
	4 câu
2,5 điểm
25%
	1 câu
2,0 điểm
20%
	1 câu
1,5 điểm
15%


-------------------HẾT-----------------
	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Năm học 2018-2019


                                                   MÔN: ĐỊA LÍ  8
            (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. Trắc nghiệm  (4 điểm - mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
Câu 1. Đâu không phải là đặc điểm nỏi bật của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên?
A. Vị trí nội trí tuyến.                       

B. Vị trí cầu nối giữa Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.
C. Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.            

D. Vị trí nằm sâu trọng lục địa Á - Âu.

Câu 2. Biên giới trên đất liền của Việt Nam tiếp giáp với
A. 2 nước.                                         C. 4 nước.
B. 3 nước.                                                    D. 5 nước.
Câu 3. Địa hình đồi núi nước ta chiếm bao nhiêu diện tích lãnh thổ?

A. 1/2 diện tích.                                  C. 1/3 diện tích.
B. 3/4 diện tích.                                  D. 1/4 diện tích.
Câu 4. Đâu không phải là đặc điểm của địa hình nước ta?
A. Đồi núi là một bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam.

B. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
 C. Địa hình nước ta có cấu trúc đơn giản, chủ yếu là địa hình đồng bằng.
 D. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

Câu 5 . Các cánh cung  Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều nằm trong vùng núi :

A. Trường Sơn Bắc.
B. Trường Sơn Nam.
C. Vùng núi Tây Bắc.
D. Vùng núi Đông Bắc.
Câu 6. Đâu là đặc điểm của đồng bằng sông Hồng?
A. Diện tích là 15.000km2, có hệ thống đê  lớn ngăn lũ dài trên 2700km.

B. Diện tích khoảng 40.000km2, đồng bằng cao 2-3m so với mực nước biển, không có hệ thống đê ngăn lũ.
C. Là một dải đồng bằng nhỏ hẹp ven biển, tổng diện tích khoảng 15.000km2.

D. Là một vùng đồng bằng rộng lớn nhất cả nước , có dạng hình lòng máng.
Câu 7. Câu nào dưới đây nêu chính xác đặc điểm của khí hậu Việt Nam?
A. Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa, đa dạng và thất thường.
B. Nước ta nằm trong môi trường nhiệt đới nắng nóng quanh năm.

C. Khí hậu nước ta mang đặc trưng của khí hậu lục địa khô hạn.

D. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu ôn đới hải dương mát mẻ, mưa nhiều.
Câu 8. Loại gió đặc trưng về mùa đông ở nước ta là
A. gió mùa Tây Nam.                        B. gió mùa Đông Bắc.
C. gió phơn Tây Nam.                       D. gió mùa Đông Nam.
B. Tự luận (6 điểm)
Câu 1. (4 điểm)

a. Trình bày các đặc điểm chung của sông ngòi nước ta. Dựa vào Át lát địa lí hãy kể tên  5 trong số 9 hệ thống sông chính ở nước ta.
b.  Sông ngòi nước ta có những giá trị gì ? Theo em để bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông chúng ta cần phải làm gì?
Câu 2. (2 điểm) 
    Cho bảng cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính ở nước ta
                                                                                      (đơn vị %)
	Nhóm đất 
	Diện tích

	Đất Feralit đồi núi thấp
	65%

	Đất mùn núi cao
	11%

	Đất phù sa

	                     24%


Hãy vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện cơ cấu của 3 nhóm đất và nhận xét .

_________HẾT_________

(Thí sinh được sử dụng Atlat trong phòng thi)
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	Câu/ Phần
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Phần trắc nghiệm

(4điểm)

	        Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
12
Đáp án
D
B
B
C
D
A
A
C
C

	4,0 điểm

	Phần tự luận
Câu 1
(4điểm)
	a.(1,5điểm )
*Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam: 
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên phạm vi cả nước gồm : 2360 con sông, 93% sông nhỏ, ngắn, dốc.
- Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính  TB-ĐN và hướng vòng cung.
   +TB – ĐN có sông : Mã, Đà, Hồng, Cả, Ba, Tiền, Hậu.
    +Vòng cung có  sông : Lô, Gâm, Cầu, Thương, S Đồng Nai
- Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.Mùa lũ : chiếm 70-80% lượng nước cả năm.
-  Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn.
* Kể tên 5 hệ thống sông chính: S Hồng, Sông Thái Bình,S Mã, S Cả, S Đồng Nai , S Mê Công
b. (2,5đ)
* Giá trị của sông ngòi( mỗi ý  đúng được 0,25đ)
- Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất,cung cấp nguồn thủy sản
- Phát triển  thủy điện.
- Cung cấp phù sa cho đồng bằng châu thổ
- Phát triển gtvt đường sống, du lịch cảnh quan…
* Giải pháp để bảo vệ sông ngòi : ( Mỗi giải pháp đưa ra được 0,5đ)
+ Trồng cây, bảo vệ rừng đầu nguồn chống sạt lở xói mòn .
+ Xử lí nước thải công nghiệp,  nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường, 
+ Kết hợp khai thác, đánh bắt, bảo vệ hợp lí nguồn lợi do sông mang lại ; mỗi người dân phải nâng cao ý thức bảo vệ , tuyên truyền…
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
1,0 điểm
1,5 điểm

	Câu 2
(2điểm)

	*Vẽ biểu đồ hình tròn: đẹp, chính xác, chia tỉ lệ % rõ ràng, có tên biểu đồ và chú giải.
*Nhận xét :
- Đất Feralit chiếm phần lớn diện tích đất tự nhiên ( 65%) vì nước ta chủ yếu là đồi núi thấp. Nhóm đất mùn núi cao chiếm ít nhất (11%).

	1,5 điểm
0,5 điểm



_________
HẾT_________

